SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC CỨU HỘ CÔNG DÂN Ở TRONG NƯỚC VÀ CÁC CQĐD


	Ở TRONG NƯỚC 

CỤC LÃNH SỰ - MÁY TRỰC BẢO HỘ CÔNG DÂN

	Tổng đài:

04 62 844844

Số trực links với tổng đài:

0965 411 112

0965 411 118

Máy trực bảo hộ công dân:

0918 370 497


	CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+91 8527825556

Điện thoại DĐ:

+91 9716793097
Email:

vnconsul.indelhi@yahoo 



	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI MUM-BAI (ẤN ĐỘ)

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Trần Phương Anh
Điện thoại CQ:

+91 8097246298
Điện thoại DĐ:

+91 8097246298
Email:

tlsq.mumbai@mofa.gov.vn


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI
BĂNG-LA-ĐÉT

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Phương Thùy
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+8801711595379
Email:

vnemb.bld@gmail.com


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRU-NÂY

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lê Công Đức
Điện thoại CQ:

+673 2651587

Điện thoại DĐ:

+673 891 7269
Email:

vnembassy@yahoo.com   



	ĐSQ VIỆT NAM TẠI CĂM-PU-CHIA

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+855 977020561

Điện thoại DĐ:

+84 99274 0060 

(gọi thẳng từ Việt Nam sang)

Email:

ttcpc@mofa.gov.vn


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI XI-HA-NÚC VIN (CĂM-PU-CHIA)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Vũ Văn Dụng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+855-97-7988666
Email:

tlsq@gmail.com



	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI BATTAMBANG (CĂM-PU-CHIA)

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Phan Đình Bắc
Điện thoại CQ:

+855 882146789
Điện thoại DĐ:

+855 882146789
Email:

consul.battambang@yahoo.com  



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI HÀN QUỐC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lê Văn Hùng
Điện thoại CQ:

+82 2 7205124
Điện thoại DĐ:

+82 010-6315-6618
Email:

vndsq@yahoo.com  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Thị Hoài Hương
Điện thoại CQ:

+62 811161025
Điện thoại DĐ:

+62 811161025

Email:

namdv@mofa-gov.vn 



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+856 2096005155

Email:

Vnemb.lao@gmail.com 



	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI LUÔNG-PHA-BĂNG (LÀO)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

(địa bàn 8 tỉnh Bắc Lào: Phong-xa-lỳ; Hùa-phăn; Bò-kẹo; Luông-nặm-thà; Ụ-đôm-xay; Luông-pha-băng; Xiêng-khoảng; Xay-nhạ-bu-ly)
Họ và tên:

 Đỗ Minh Tuấn
Điện thoại CQ:

+856-2091112345
Điện thoại DĐ:

 +856-2091112345
Email:

tlsq-lpd@mofa.gov.vn


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI PẮC-XÊ (LÀO)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

 Nguyễn Đắc Long
Điện thoại CQ:

+856-31 212826

Điện thoại DĐ:

 +856 2096808668
Email:

vnemb.la@mofa.gov.vn 



	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI SA-VA-NA-KHÉT (LÀO)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Đỗ Văn Long
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

(856) 02098208666
Email:

lanhsusavan@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI MA-LAI-XI-A

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+60 1136682866
Email:

vnemb.my@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MI-AN-MA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Lộc
Điện thoại CQ:

+95 1 7535011 (máy lẻ 110)
Điện thoại DĐ:

+95 9660888998
Email:

vnembmyr2012@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại CQ:

+976-11-454632
Điện thoại DĐ:

+976 8982.1268
Email:

ulanbator@mofa.gov.vn 



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI NHẬT BẢN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+8180-35909136
Điện thoại DĐ:

+81 8036095011
Email:

vnconsular@vnembassy.jp 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI FU-CƯ-Ô-KA (NHẬT BẢN)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Vũ Văn Trường
Điện thoại CQ:

+818039846668 
Điện thoại DĐ:

+818042797302 
Email:

tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI Ô-SA-CA (NHẬT BẢN)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại CQ:

+81 9047696789
Điện thoại DĐ:

+81 9023291166
Email:

tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI NIU-DI-LÂN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân: 
Họ và tên:

Khổng Anh Thư
Điện thoại CQ:

+644 473592
Điện thoại DĐ:

+64 21751736
Email:

embassyvn@clear.net.nz 



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI Ô-XTƠ-RÂY-LIA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Đoàn Thị Thanh Mai
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+61 466401665
Email:

vembassy@iinet.net.au 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI XÍT-NI (Ô-XTƠ-RÂY-LI-A)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+61 2 93271912
Điện thoại DĐ:

Email:

vnconsul@iinet.net.au 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI PỚT (Ô-XTƠ-RÂY-LI-A)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+61470111668
Điện thoại DĐ:

Email:

vnvisawa@iinet.net.au 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI PA-KI-XTAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Trương Văn Thắng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+92 3337136868
Email:

vnemb.pakistan@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI PHI-LÍP-PIN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lê Anh Quân
Điện thoại CQ:

+63 998 275 6666
Điện thoại DĐ:

+63 285240364
Email:

vnembph@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Hoàng Minh Hải
Điện thoại CQ:

+66 2 2515838#115
Điện thoại DĐ:

(+66) 898966653
Email:

vnemb.th@mofa.gov.vn 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI KHỎN KÈN – THÁI LAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Hữu Sơn
Điện thoại CQ:

(+66) 0935367869
Điện thoại DĐ:

(+66) 0935367869
Email:

konkaen.th@mofa.gov.vn 


	

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI TRIỀU TIÊN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Vũ Quang Ngọc
Điện thoại CQ:

+84 99 2740038/31#103
Điện thoại DĐ:

(085) 1912500996
Email:

vnembassydpsk@mofa.gov.vn 
Ghi chú: Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên dùng hệ thống mạng điện thoại nội bộ và internet qua vệ tinh Vinasat


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI TRUNG QUỐC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Bùi Gia Hải
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

(0086) 18610954589
Email:

vnembasydprk@mofa.gov.vn 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI CÔN MINH (TRUNG QUỐC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+86 871 63522669
Điện thoại DĐ:

+86 13187896996
Email:

tlsqcm@yahoo.com 


	VP KINH TẾ - VĂN HÓA VIỆT NAM
 TẠI ĐÀI BẮC (TRUNG QUỐC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+886-0933262836
Email:

consul.taipei@gmail.com 



	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Trần Vũ Đình Hải
Điện thoại CQ:

+86 20 83305911
Điện thoại DĐ:

(86)2083305911
Email:

tlsq.quangchau@mofa.gov.vn 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI NAM NINH (TRUNG QUỐC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Vũ Thắng Lợi
Điện thoại CQ:

+86 771 5510561
Điện thoại DĐ:

+86 18878693165
Email:

tlsqvn@rediffmail.com 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI THƯỢNG HẢI (TRUNG QUỐC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

 Họ và tên:

Lê Hoài Đức
Điện thoại CQ:

+86 187.2167.8933
Điện thoại DĐ:

+86 187.2167.8933
Email:

vnconsul.thuonghai@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI XINH-GA-PO

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Thị Thúy Hà
Điện thoại CQ:

 (+65) 87259062
Điện thoại DĐ:

 (+65) 87259062
Email:

vnemb.sg@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI
XRI LAN-CA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 

Họ và tên:

Trần Trọng Thanh
Điện thoại CQ:

+94 741319492.
Điện thoại DĐ:

+94 741319492.
Email:

vnemb-srilanka@mofa.gov.vn 


	CHÂU ÂU

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ANH

	*Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Bùi Hoàng Nam Sơn
Điện thoại CQ:

+44 7713181501
Điện thoại DĐ:

+44 7378153046
Email:

vanphong@vietnamembassy.org.uk 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ÁO

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Trần Hương Ly
Điện thoại CQ:

0043.69917086266
Điện thoại DĐ:

0043.69917086266
Email:

office@vietnamembassy.at 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI
CỘNG HÒA BA LAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+48 22 6516098
Điện thoại DĐ:

+48 601925288
Email:

vnemb.poland@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
TẠI BÊ-LA-RÚT

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Lưu Hải Đăng
Điện thoại CQ:

+375172374879
Điện thoại DĐ:

+375259993899
Email:

dsqvn.bel2@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
TẠI VƯƠNG QUỐC BỈ
VÀ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG

PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM 
TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Quang Hưng
Điện thoại CQ:

+32 2 3792737
Điện thoại DĐ:

032 478812434
Email:

vnemb.brussels@skynet.be 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI BUN-GA-RI

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+359 878635205
Email:

vnemb.bg@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI CA-DẮC-XTAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+77 758 061 558
Email:

vnemb.kz@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI ĐAN MẠCH

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Mai
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+45 7157 9128
Email:

embvndk@hotmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ĐỨC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+49 152 2133 5656 
Điện thoại DĐ:

Email:

sqvnberlin@t-online.de 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI PHRĂNG-PHUỐC (ĐỨC)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Lê Quang Tuyến
Điện thoại CQ:

+49 1746227571
Điện thoại DĐ:

+49 1746227571
Email:

gkvietnam_frankfurtq@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lê Dũng Hoàng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+31 644471989
Email:

vnembassy.nl@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HI LẠP

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Phương Thúy
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+30 6951949458
Email:

vnemb.gr@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI HUNG-GA-RI

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại CQ:

+36 30 838 5699
Điện thoại DĐ:

+36 30 838 5699
Email:

consularhu@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI I-TA-LI-A

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Thế Cường
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+39 3299355155
Email:

vnemb.it@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA UY

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Phạm Tuấn Việt
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+47 48929012
Email:

vietnamnorway@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI LIÊN BANG NGA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Việt Linh
Điện thoại CQ:

+7 991 682 1617
Điện thoại DĐ:

+7 915 340 2046
Email:

vnemb.ru@gmail.com 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI Ê-KA-TA-RIN-BUA (NGA)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:


Họ và tên:

Nguyễn Hải Hương Linh
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+7 992 340 9468
Email:

consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI VLA-DI-VỐT-XTỐC (LB NGA)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Trần Văn Minh
Điện thoại CQ:

+7 (423) 222-69-48
Điện thoại DĐ:

+7 (423) 222-69-48
Email:

tls_vla@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHẦN LAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Lê Thị Thùy Linh
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+358 9 622 9900
Email:

vietnamfinland@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHÁP

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Phạm Gia Thưởng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+ 33 1 44 14 64 44
Email:

vnemb.fr@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI RU-MA-NI

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

(+40) 744 645 037
Email:

vnemb.romania@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI CỘNG HÒA SÉC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lương Thu Trang
Điện thoại CQ:

+420 792 392 299​​​​
Điện thoại DĐ:

 +420 792 392 299
Email:

dsqvietnamcz@yahoo.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI TÂY BAN NHA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Trần Thị Hương
Điện thoại CQ:

0034 633 185 582
Điện thoại DĐ:

0034 633 185 582
Email:

vnemb.es@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+46700267295
Điện thoại DĐ:

+46700267295
Email:

info@vietnamemb.se 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Trần Quốc Hưng
Điện thoại CQ:

(+ 41) 78 704 7887
Điện thoại DĐ:

(+ 41) 78 704 7887
Email:

vietsuisse@bluewin.ch 


	PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM                                               TẠI GIƠ-NE-VƠ (THỤY SỸ)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+41 22 7991400
Điện thoại DĐ:

Email:

geneva@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI U-CRAI-NA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Ngô Mạnh Hoàng
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+38.0930.293.889
Email:

vnemb.uz@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI XLÔ-VA-KI-A

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Trần Thu Hằng
Điện thoại CQ:

+421 2 52451263
Điện thoại DĐ:

+421915419568
Email:

office@vietnamembassy.sk 


	CHÂU MỸ

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI ÁC-HEN-TI-NA


	Họ và tên:

	
	Điện thoại CQ:

	+54 11 47831802

	Điện thoại DĐ:

	
	Email:

	vnem.ar@mofa.gov.vn 

		

	

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRA-XIN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Lê Việt Hoàng
Điện thoại CQ:

+55 61 99280 6215
Điện thoại DĐ:

+55 61 99280 6215
Email:

vnconsular@gmail.com 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CA-NA-ĐA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Văn Hiệu
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+1 6138826699
Email:

vietnamebassy@rogers.com 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI VAN-CÔ-VƠ (CA-NA-ĐA)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Phạm Thị Lan Anh
Điện thoại CQ:

+1 8329986238
Điện thoại DĐ:

+1 3463839449
Email:

consul.vancover@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHI-LÊ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Trọng Minh
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+569 91588692
Email:

sqvnchile@mofa.gov.vn  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CU-BA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+53 7 2043141
Điện thoại DĐ:

+53 52803989
Email:

embavicu@gmail.com


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

202-999-6589
Điện thoại DĐ:

202-716-8666 
Email:

consul@vietnamembassy.us


	PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Đinh Phương Mai
Điện thoại CQ:

+1-212-644-0594 
Điện thoại DĐ:

+1 9174998688
Email:

lanhsuquan.newyork@gmail.com 


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI HOUSTON – TEXAS (HOA KỲ)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Minh Hạnh
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+1(832) 9986238 
Email:

vietnamesevisa@gmail.com      


	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI SAN FRAN-XÍT-CÔ, HOA KỲ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Vũ Quang Minh
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+1-628-946-4798
Email:

info@vietnamconsulate-sf.org     


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÊ-HI-CÔ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+52 55407587
Điện thoại DĐ:

+52 5540076766
Email:

vietnammexico@gmail.com        


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI VÊ-NÊ-ZU-Ê-LA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Hà Tuấn Hùng
Điện thoại CQ:

+58 424 187 9874
Điện thoại DĐ:

+58 424 187 9874
Email:

embavive@yahoo.com.vn   


	TÂY Á - CHÂU PHI

	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI AI CẬP

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Lê Minh Trang
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+20 1026139869
Email:

vnemb.eg@mofa.gov.vn    


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
TẠI ĂNG-GÔ-LA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Ngyễn Tiến Bình
Điện thoại CQ:

+244 922668019
Điện thoại DĐ:

+244 922668019
Email:

sqvnangola@gmail.com  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Đào Văn Huỳnh
Điện thoại CQ:

+213 23 48 54 70                                                                   
Điện thoại DĐ:

+213553 22 28 12
Email:

sqvnalgerie@yahoo.com.vn 



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP XÊ-ÚT

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Trần Minh Khôi
Điện thoại CQ:

+966.583245255
Điện thoại DĐ:

+966.583245255
Email:

vnemb.sa@mofa.gov.vn 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT (U.A.E)

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Điện thoại CQ:

+971501299789
Điện thoại DĐ:

+971543184388
Email:

vnemb1@emirates.net.ae    


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CA-TA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Lương Tô Thanh Tuấn
Điện thoại CQ:

+974 77697206
Điện thoại DĐ:

(+974) 77697206
Email:

vietnamembassy.doha@gmail.com  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 
(tại Kuwait, Oman và Bahrain)
Họ và tên:

Nguyễn Văn Dương
Điện thoại CQ:

(+965) 25359664
Điện thoại DĐ:

(+965) 99758155
Email:

trunganh0509@gmail.com  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI I-RAN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 
Họ và tên:

Trịnh Hoàng Sơn
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+98 9334609074
Email:

lanhsuiran@gmail.com
vnemb.ir@mofa.gov.vn


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI I-XRA-EN

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Trần Thị Thảo
Điện thoại CQ:

+972 3 696 6304 
Điện thoại DĐ:

+ 972 52 703 8657
Email:

vnembassy.il@gmail.com


	ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC MA RỐC

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:

Họ và tên:

Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại CQ:

+212 761 86 87 29
Điện thoại DĐ:

 +212 761 86 87 29
Email:

vnambassade@yahoo.com.vn  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI
MÔ-DĂM-BÍCH

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 
Họ và tên:

Vũ Đức Trung
Điện thoại CQ:

Điện thoại DĐ:

+258 87 9811995 
Email:

dsqvnmoz@mofa.gov.vn  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân:
Họ và tên:

Nguyễn Vinh Hiển
Điện thoại CQ:

+27 81 823 9164
Điện thoại DĐ:

+27 81 823 9164
Email:

embassy@vietnam.co.za 


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI
NI-GIÊ-RIA

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 

Họ và tên:

Vũ Quang Tiệp
Điện thoại CQ:

+234 8137086724
Điện thoại DĐ:

+234 8137086724
Email:

dsqvnnigeria@yahoo.com  


	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI TAN-DA-NI-A

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 
Họ và tên:

Đỗ Đức Hòa
Điện thoại CQ:

+255 62 284 84 84
Điện thoại DĐ:

+255 62 284 84 84
Email:

vnemb.tz2009@mofa.gov.vn  



	ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
 TẠI THỔ NHĨ KỲ

	* Đường dây nóng về bảo hộ công dân 
Họ và tên:

Phạm Thăng Long
Điện thoại CQ:

+90 545 785 8548
Điện thoại DĐ:

Email:

dsqvnturkey@yahoo.com 
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